TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

MÔN: NGỮ VĂN- KHỐI 7
Tuần 01: từ ngày 06/9 đến ngày 11/9/2021

Nộp bài trước: 17g ngày 10/9/2021

*LƯU Ý: 

1. Học sinh học và làm bài trên K12online: để được giáo viên hướng dẫn cụ thể, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học, được trao đổi thảo luận bài cùng bạn trong lớp và được ghi nhận quá trình học tập chi tiết.

2. Đồng thời học sinh tham gia học trực tuyến trên Google Meet theo dặn dò của giáo viên.

3. Trừ những trường hợp học sinh đặc biệt khó khăn không thể thực hiện hoặc K12online có lỗi không thực hiện học (sau khi đã báo GVCN) thì học bài đăng tải trên Cổng công nghệ thông tin của nhà trường: thực hiện học, làm bài, nộp bài theo hướng dẫn cuối bài.

Tiết 1: CỔNG TRƯỜNG MỞ RA

--LÝ LAN—
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=YikNGKAcpGI
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức: 
- Cảm nhận và thấm thía những tình cảm thiêng liêng, sâu nặng của người mẹ đối với con và vai trò to lớn của nhà trường đối với cuộc sống mỗi con người.
2. Năng lực:

- Đọc, hiểu và phân tích một văn bản, kỹ năng phân tích diễn biến tâm lý nhân vật.
3. Phẩm chất: 

- Yêu quý, kính trọng và biết ơn đối với cha mẹ, có ý thức học tập đúng đắn khi ngồi trên ghế nhà trường.
B. NỘI DUNG:

I. Tìm hiểu chung:
1. Tác giả: Lý Lan

- Sinh ngày 16 tháng 7 năm 1957 (59 tuổi) tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

2. Tác phẩm:
a. Hoàn cảnh sáng tác: 
- Văn bản Cổng trường mở ra được in trên báo Yêu trẻ, số 166, ngày 1-9-2000

b. Thể loại: 

- Văn bản nhật dụng viết theo thể kí.

c. Bố cục văn bản Cổng trường mở ra:
- Gồm 2 phần:

	STT
	Giới hạn
	Nội dung

	Phần 1
	Từ đầu → cái thế giới mà mẹ vừa bước vào
	 Tâm trạng, suy nghĩ của người mẹ và con trong đêm trước ngày khai trường

	Phần 2
	Phần còn lại
	Vai trò của Nhà trường trong giáo dục thế hệ trẻ


d. Đại ý:

Như những dòng nhật kí tâm tình, nhỏ nhẹ và sâu lắng, bài văn giúp ta hiểu thêm tấm lòng yêu thương, tình cảm sâu nặng của người mẹ đối với con và vai trò to lớn của Nhà trường đối với cuộc sống của mỗi người.
II. Đọc - hiểu văn bản
1. Tâm trạng của người mẹ và con trong đêm trước ngày con khai trường
- Con: Háo hức, ngủ nhẹ nhàng, thanh thản, vô tư, hồn nhiên.
- Mẹ: Hồi tưởng lại kỉ niệm sâu đậm, không thể nào quên của bản thân về ngày đầu tiên đi học.

=> Hai mẹ con có hai tâm trạng không giống nhau.

-> Người mẹ giàu tình yêu thương con và đức hi sinh.

=> Nghệ thuật tương phản khi miêu tả tâm trạng 2 mẹ con, qua đó thể hiện tình yêu thương cao đẹp của mẹ dành cho con.

2. Vai trò của nhà trường trong giáo dục thế hệ trẻ
- Từ câu chuyện về ngày khai trường ở Nhật, người mẹ bày tỏ suy nghĩ về vai trò của nhà trường đối với việc giáo dục thế hệ trẻ: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước vào cánh cổng trường là thế giới kì diệu sẽ mở ra”

- Khẳng định vai trò to lớn của nhà trường đối với mỗi con người và niềm tin vào sự nghiệp giáo dục

III. Tổng kết

- Nội dung: Văn bản “Cổng trường mở ra” giúp chúng ta hiểu thêm về tình yêu thương, sự lo lắng của người mẹ đối với mỗi đứa con, đồng thời, qua đó còn cho chúng ta thấy vai trò của nhà trường trong quá trình phát triển của mỗi con người.
- Nghệ thuật: lựa chọn hình thức tự bạch như những lời tâm sự, ngôn ngữ giàu sức biểu cảm, giọng văn tâm tình, thủ thỉ, nhẹ nhàng, …
IV. LUYỆN TẬP
Học sinh làm bài tập trong phiếu học tập tuần 1.

V.DẶN DÒ:
- Học sinh ghi phần II vào vở bài học, 

- Làm phần IV luyện tập 
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Viết 1 đoạn văn ghi lại cảm xúc của bản thân về ngày khai trường đầu tiên.

- Sưu tầm và đọc một số văn bản về ngày khai trường.

* Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:

- Chuẩn bị: văn bản Mẹ tôi

        + Tìm hiểu kĩ về tác giả, tác phẩm.
        + Đọc kĩ văn bản, đọc diễn cảm, đọc sáng tạo.
        + Chia bố cục, trả lời câu hỏi SGK.

        + Viết đoạn văn biểu cảm về mẹ.

        + Câu chuyện cảm động về mẹ sưu tầm.

Tiết 2: MẸ TÔI
(Ét-môn-đô đơ A-mi-xi)
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=2OiqyITShao
* KIỂM TRA BÀI CŨ: 

Em hãy nhận xét về tâm trạng hai mẹ con vào đêm trước ngày khai trường đầu tiên của con trong văn bản: “Cổng trường mở ra”.
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:
- Cách giáo dục vừa nghiêm khắc, vừa có lí vừa có tình của người cha khi con mắc lỗi.

- Nghệ thuật biểu cảm trực tiếp qua hình thức một bức thư.

2. Năng lực:
- Phân tích tâm trạng của nhân vật.

- Bước đầu biết cách xây dựng văn biểu cảm.

3. Phẩm chất: 

- Học sinh biết yêu cuộc sống tốt đẹp hiện nay và có ý thức phấn đấu học tập tốt để trở thành người chủ tương lai của đất nước.

B. NỘI DUNG:

I. Tìm hiểu chung
1.Tác giả:
- Ét-môn-đô đơ A-mi-xi sinh năm 1846, mất năm 1908, quê ông ở Ô-nê-gli-a, xứ Li-gu-ri-a trên bờ biển tây bắc nước Ý.

- Ông là nhà hoạt động xã hội, nhà văn hóa, nhà văn lỗi lạc của nước Ý.

- Các tác phẩm chính:

   + Truyện: Cuộc đời của các chiến binh (1868), Những tấm lòng cao cả (1886), Trên đại dương (1889), Cuốn truyện của một người thầy (1890), …

   + Du kí: Tây Ban Nha (1873), Hà Lan (1874), Ma-rốc (1875), Côn-ktan-ti-no-pô-li (1881), …

   + Phê bình văn học: Chân dung văn hào (1881)

   + Luận văn chính trị - xã hội: Nội chiến, Vấn đề xã hội
2.Tác phẩm:
a. Hoàn cảnh sáng tác:

- Mẹ tôi trích trong truyện Những tấm lòng cao cả, xuất bản 1886.

b. Thể loại:
- Văn bản nhật dụng
c. Bố cục:

- Phần 1 (từ đầu đến “Đọc thư tôi xúc động vô cùng”): Lời tự bộc lộ của đứa con khi nhận được thư của bố.

- Phần 2 (còn lại): Tình cảm, thái độ của người bố trước lỗi lầm của con và sự gợi nhắc về tình mẫu tử.

d. Đại ý:

- Vai trò của người mẹ vô cùng quan trọng trong gia đình.

- Tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng nhất đối với mỗi con người.

II. Đọc - hiểu văn bản:
1. Nguyên nhân người bố viết thư cho En-ri-cô
- En-ri-cô nhỡ thốt ra lời thiếu lễ độ với mẹ khi cô giáo đến nhà.

- Để giúp con suy nghĩ kĩ, nhận ra và sửa lỗi lầm của mình, bố đã viết thư cho En-ri-cô.

2. Nội dung bức thư và tình cảm, thái độ của người bố trước lỗi lầm của con .
- Sự hỗn láo của con như nhát dao đâm vào tim bố vậy.

- Bố không nén được cơn giận dữ.

- Con mà lại xúc phạm đến mẹ con ư?

- Thật đáng xấu hổ và nhục nhã.

⇒ Bằng việc sử dụng các hình ảnh so sánh, cùng câu hỏi tu từ và câu cầu khiến đã thể hiện rõ sự đau đớn, buồn bã và tức giận của người bố trước hành vi thiếu lễ độ với mẹ của En-ri-cô.

3. Hình ảnh người mẹ hiện lên qua lời gợi nhắc của bố

- Thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con, quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằng mình có thể mất con.

- Người mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn.

- Người mẹ có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con

⇒ Mẹ là người dịu dàng, hiền hậu, bao dung, vị tha, giàu đức di sinh, luôn luôn hết lòng yêu thương, chăm sóc cho con. 

3. Tổng kết:

- Nội dung: Văn bản giúp chúng ta hiểu ra rằng mẹ là người luôn yêu thương, hi sinh cho chúng ta và tình cảm đối với cha mẹ luôn là tình cảm thiêng liêng nhất đối với mỗi người.

- Nghệ thuật: nghệ thuật kể chuyện độc đáo, hấp dẫn, ngôn ngữ, giọng văn giàu sức biểu cảm, …
III. LUYỆN TẬP
Học sinh làm bài tập trong phiếu học tập tuần 1.

IV.DẶN DÒ:
- Học sinh ghi phần II vào vở bài học, 

- Làm phần III luyện tập 
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học bài cũ, làm bài tập.
- Sưu tầm những bài ca dao, thơ nói về tình cảm của cha mẹ dành cho con và tình cảm của con dành cho cha mẹ.

- Tóm tắt văn bản, ghi nhớ nội dung và nghệ thuật của văn bản.
* Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:

- Chuẩn bị: văn bản Cuộc chia tay của những con búp bê.

        + Tìm hiểu kĩ về tác giả, tác phẩm.

        + Đọc kĩ văn bản, đọc diễn cảm, đọc sáng tạo.

        + Chia bố cục, trả lời câu hỏi SGK.

        + Viết đoạn văn biểu cảm về gia đình.

        + Câu chuyện cảm động về gia đình sưu tầm.
Tiết 3,4: Văn bản
CUỘC CHIA TAY CỦA NHỮNG CON BÚP BÊ
(Khánh Hoài)
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=6JTpyqpsycQ
* KIỂM TRA BÀI CŨ: 

Văn bản Mẹ tôi:
- Em hãy nêu một số bài ca dao, thơ nói về tình cảm của cha mẹ dành cho con và tình cảm của con dành cho cha mẹ.

- Tóm tắt văn bản, nêu giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản.

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
- Cảm nhận tình cảm của anh em ruột thịt thắm thiết, sâu nặng và nỗi đau khổ của những đứa trẻ không may rơi vào hoàn cảnh bố mẹ ly hôn.

- Nắm được đặc sắc nghệ thuật của văn bản.

2. Năng lực:
- Đọc , hiểu văn bản truyện, đọc diễn cảm lời đối thoại phù hợp với tâm trạng của các nhân vật.

- Phân tích diễn biến tâm lí nhân vật.
3. Phẩm chất: 

- Giáo dục HS biết quý  trọng và biết ơn đối với gia đình, có ý thức học tập đúng đắn khi ngồi trên ghế nhà trường.
B. NỘI DUNG:

I. Tìm hiểu chung

 1. Tác giả:
- Khánh Hoài, bút danh khác là Bảo Châu, tên khai sinh là Đỗ Văn Xuyền, sinh năm 1937.
- Quê gốc ở xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
- Các tác phẩm đã xuất bản: Trận chung kết (truyện dài, 1975), Những chuyện bất ngờ (truyện vừa, 1978), Cuộc chia tay của những con búp bê (truyện, 1992), Chuyện ở lớp, chuyện ở nhà (hay Băng ngũ hồ, truyện vừa, 1993-1994), …

2. Tác phẩm: 

a. Hoàn cảnh sáng tác:

Truyện ngắn “Cuộc chia tay của những con búp bê” được trao giải Nhì, cuộc thi thơ – văn viết về quyền trẻ em, do Viện Khoa học Giáo dục và Tổ chức cứu trợ trẻ em Rát-đa Bác-nen Thụy Điển tổ chức năm 1992.

b. Thể loại:

- Văn bản nhật dụng (Thể loại: truyện ngắn)

c. Bố cục:

- Bố cục: 3 phần

+ Phần 1 (từ đầu đến “hiếu thảo như vậy”): Cảnh hai anh em chia đồ chơi.

+ Phần 2 (tiếp đó đến “trùm lên cảnh vật”): Thủy chia tay lớp học.

+ Phần 3 (còn lại): Cảnh hai anh em chia tay.

d. Đại ý:

- Truyện viết về cuộc chia tay đầy nước mắt đau xót, buồn tủi của hai anh em Thành – Thủy.

- Khẳng định và ca ngợi những tình cảm tốt đẹp, trong sáng của tuổi thơ.

II. Đọc – hiểu văn bản
1. Hoàn cảnh xảy ra các sự việc trong truyện
- Bố mẹ Thành và Thủy ly hôn.

2. Những cuộc chia tay và tâm trạng của 2 anh em

a. Cảnh hai anh em Thành và Thủy chia đồ chơi
- Tâm trạng của Thành và Thủy khi biết tin hai anh em sắp phải xa nhau:

   + Thủy: bất giác run lên bần bật, kinh hoàng và tuyệt vọng, khóc cả đêm, mất hồn, loạng choạng, không cho chia rẽ hai con búp bê, buồn thăm thẳm, …

   + Thành: cắn chặt môi để khỏi bật lên tiếng khóc to, nhưng nước mắt cứ tuôn ra như suốt, ướt dầm cả gối và hai cánh tay áo, lạy trời đây chỉ là một giấc mơ

⇒ Hai anh em đau khổ, ngậm ngùi trước nỗi đau chia xa

- Hai anh em nhớ lại những kỉ niệm đã có cùng nhau:

   + Thủy mang kim ra tận sân vận động vá áo cho anh

   + Thành giúp em học, chiều nào cũng đến đón em về

- Khi chia đồ chơi, tình cảm yêu thương và sự gắn bó của hai anh em càng thể hiện rõ:

   + Chia đồ chơi, Thành nhường hết cho em

   + Thủy thương anh, “không có ai gác đêm cho anh ngủ nên nhường lại cho anh con vệ sĩ”

⇒ Thành và Thủy rất mực gần gũi, quan tâm, yêu thương và sẵn sàng chia sẻ cùng nhau

b. Thủy chia tay cô giáo và lớp học
- Khóc thút thít vì Thủy phải chia xa nơi này mãi mãi và có thể Thủy sẽ không còn được đi học nữa.

- Cô giáo tái mặt, nước mắt giàn giụa.

- Bọn trẻ khóc mỗi lúc một to hơn.

⇒ Mọi người đều ngạc nhiên, thương xót và đồng cảm với nỗi bất hạnh của Thủy

- Bức tranh cảnh vật vẫn tươi vui như mọi ngày: mọi người vẫn đi lại bình thường, nắng vàng ươm trùm lên cảnh vật.

c. Cảnh hai anh em Thành và Thủy chia tay nhau
- Tâm trạng và hành động của Thủy:

   + Thủy như người mất hồn, mặt tái xanh như tàu lá.

   + Lấy con Vệ Sĩ ra đặt cạnh đầu giường anh để nó gác đêm cho anh ngủ.

   + Nhắc anh, lúc nào có áo rách, tìm về chỗ em để em vá.

   + Cuối cùng, Thủy đặt con Em Nhỏ ở lại và dặn anh không bao giờ được để chúng nó ngồi xa nhau.

- Tâm trạng của Thành: mếu máo, chân như chôn xuống đất, hứa với em sẽ để con Vệ Sĩ và Em Nhỏ cạnh nhau.

⇒ Khung cảnh chia tay đau thương, buồn bã, ngậm ngùi của hai anh em Thành và Thủy.

3. Tổng kết
- Nội dung:
 + Ca ngợi tình cảm anh em thắm thiết trong sáng.

 + Phê phán những cặp cha mẹ vô trách nhiệm với con cái, đẩy con cái mình vào những hoàn cảnh bế tắc, éo le. Qua đó khuyên nhủ mọi người phải biết giữ gìn, bảo vệ tổ ấm gia đình.

- Nghệ thuật:
 + Hình ảnh ẩn dụ trong nhan đề.

 + Lựa chọn ngôi kể thích hợp.

 + Xây dựng nhân vật tài tình, thành công.

 + Nghệ thuật đối lập nội tâm với ngoại cảnh.

 + Lời kể chân thành, giản dị, truyền cảm.
III. LUYỆN TẬP: Học sinh làm bài tập trong phiếu học tập tuần 1.
	PHIẾU HỌC TẬP TUẦN 1
Câu 1. Trong văn bản Cổng trường mở ra, tâm trạng của người mẹ trước đêm con khai trường thế nào?
A. Vui mừng, lo lắng.

B. Trằn trọc không ngủ được, hoài niệm về ngày tựu trường của mình và lo lắng cho tương lai của đứa con.

C. Háo hức, mong chờ.

D. Mẹ bận dọn dẹp nhà cửa, chẳng nghĩ ngợi gì.

Câu 2. Trong văn bản Cổng trường mở ra, tâm trạng của đứa con trước đêm khai trường?
A. Háo hức thu xếp đồ chơi, tối lên giường mẹ chỉ dỗ một lát là đã ngủ.

B. Hồi hộp, háo hức.

C. Lo lắng, băn khoăn.

D. Sợ hãi, khủng hoảng.

Câu 3. Trong văn bản: Mẹ tôi, nhân vật En-ri-cô mắc lỗi gì trước mẹ?
A. Thiếu lễ độ với mẹ.

B. Nói dối mẹ.

C. Không thương mẹ.

D. Giận dỗi mẹ.

Câu 4. Cuộc chia tay của những con búp bê tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì?
A. Tổ ấm gia đình là vô cùng quý giá và quan trọng.

B. Mọi người hãy cố gắng bảo vệ và giữ gìn, không nên vì bất cứ lý do gì làm tổn hại đến những tình cảm tự nhiên, trong sáng ấy.

 C. Cả A và B đều đúng.

 D. Cả A và B đều sai,


IV.DẶN DÒ:
- Học sinh ghi phần II vào vở bài học, 

- Làm phần III luyện tập 
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
· Đối với bài cũ

- Đọc, nắm chắc nội dung, chủ đề văn bản.

-  Đặt nhân vật Thủy vào ngôi thứ nhất để kể tóm tắt toàn bộ văn bản.

- Tìm các chi tiết của truyện thể hiện tình cảm gắn bó của em Thành và Thủy.

· Đối với bài mới: Chuẩn bị: Liên kết trong văn bản

- Trả lời câu hỏi SGK

CÁC BẠN CLICK VÀO LINK NÀY ĐỂ LÀM BÀI PHIẾU HỌC TẬP PHÍA DƯỚI NHÉ!

https://forms.gle/ZqvMjizFhBMkqTX66
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên trong giờ học online qua google meet, trường hợp đặc biệt có thể liên hệ giáo viên: 

	Giáo viên
	Lớp dạy
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	binhttv2015@gmail.com

	Nguyễn Long Hoàng
	7/1, 7/8, 7/9
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	johnnynguyenlong@gmail.com

	Trần Thị Yến Phi
	7/12
	0395193948
	yenphitran4696@gmail.com

	Huỳnh Ngọc Bích Phượng
	7/3, 7/10
	0909578849
	phuong19091975@gmail.com

	Đặng Hoàng Anh Tao
	7/2, 7/4
	0707871829
	danghoanganhtao.1992@gmail.com
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	7/5, 7/6
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